
 

Biểu số: 005.N/BCC-CN 

Ban hành theo Thông tư số …. của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/4 năm sau 

BÁO CÁO CHÍNH THỨC DOANH THU, 
NỘP NGÂN SÁCH CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT 

KINH DOANH CÁ THỂ NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP 

Năm ……. 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê …… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 
Thống kê 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 Mã số Doanh thu 

Nộp ngân sách 

Tổng số 

Trong đó: 

Thuế tiêu 
thụ 

Thuế môn 
bài, Thuế nhà 

đất 

Thuế thu 
nhập 

A B 1 2 3 4 5 

TỔNG SỐ       

Chia theo ngành CN cấp l, 
lI: 

 

 

 

      



 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

….., ngày.....tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


